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DIEÃN BIEÁN HÌNH THAÙI, CHÖÙC NAÊNG CÔ THEÅ VAØ THEÅ LÖÏC CHUYEÂN MOÂN
CUÛA NAM VAÄN ÑOÄNG VIEÂN KARATE-DO LÖÙA TUOÅI 13-14

THAØNH PHOÁ HAØ NOÄI SAU 01 NAÊM TAÄP LUYEÄN

Tóm tắt:
Sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học thường quy lựa chọn được 12 test đánh giá

đặc điểm hình thái, chức năng cơ thể và thể lực chuyên môn của nam VĐV Karate-do lứa tuổi 13-
14 thành phố Hà Nội. Tiến hành theo dõi dọc trên 30 nam VĐV (trong đó có 16 VĐV lứa tuổi 13 và
14 VĐV lứa tuổi 14) trong 01 năm để đánh giá diễn biến phát triển hình thái, chức năng cơ thể và
thể lực chuyên môn của đối tượng nghiên cứu sau 12 tháng tập luyện theo chương trình trình quy
định của Liên đoàn Karate-do Hà Nội.  

Từ khóa: Diễn biến, hình thái, chức năng cơ thể, thể lực chuyên môn, karatedo, lứa tuổi 13-14,
Thành phố Hà Nội.

Morphological developments, body functions and physical fitness of male Karate
athletes aged 13-14 in Hanoi city after 1 year of training

Summary:
Using the regular scientific research methods, we selected 12 tests to assess the morphological,

functional and physical characteristics of male Karate athletes aged 13-14 in Hanoi. Observing over
30 male athletes (including 16 athletes aged 13 and 14 athletes aged 14) in one year to evaluate
the morphological, functional and physical performance of the research subjects after 12 months of
training according to the program submitted by the Hanoi Karate Federation.

Keywords: Morphological developments, body functions and physical fitness of male Karate
athletes aged 13-14 in Hanoi city after 1 year of training
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ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Để phát triển thành tích thể thao môn Karate-

do ngang tầm với khu vực và trên thế giới cần
phải đi sâu tìm hiểu đặc điểm cơ thể, đặc điểm
chức năng, kỹ - chiến thuật, các yếu tố tâm lý,
sinh lý, trình độ thể lực của VĐV, từ đó tìm ra
các đặc điểm có tác động tích cực tới hiệu quả
tập luyện và thi đấu của VĐV Karate-do. Theo
quan điểm sinh lý học, để cơ thể đạt được khả
năng nào đó đều phải có nguyên nhân, trong tập
luyện và thi đấu đó là lượng vận động tác động
vào cơ thể gây ra sự biến đổi cả về mặt hình thái
và chức năng cơ thể cũng như trình độ thể lực
chuyên môn của VĐV. Bởi vậy, đi sâu phân tích
đặc điểm diễn biến hình thái, chức năng cơ thể
và thể lực của VĐV Karate-do là căn cứ đánh

giá hiệu quả chương trình huấn luyện là công
việc cần thiết. 

Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu:
Diễn biến hình thái, chức năng cơ thể và thể lực
chuyên môn của nam VĐV Karate-do lứa tuổi
13-14, Thành phố Hà Nội sau 01 năm tập luyện.

PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU
Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương

pháp: Phương pháp phân tích và tổng hợp tài
liệu, phương pháp quan sát sư phạm, phương
pháp phỏng vấn, phương pháp kiểm tra sư
phạm, phương pháp kiểm tra y học, phương
pháp kiểm tra tâm lý, phương pháp toán học
thống kê.

Nghiên cứu được tiến hành trên 30 nam
VĐV Karate-do lứa tuổi 13-14 Thành phố Hà
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Nội (trong đó có 16 VĐV lứa tuổi 13 và 14
VĐV lứa tuổi 14) từ tháng 1 năm 2015 tới tháng
1 năm 2016, bằng phương pháp theo dõi dọc.

KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU VAØ BAØN LUAÄN
1. Lựa chọn test đánh giá hình thái, chức

năng cơ thể và thể lực chuyên môn của nam
vận động viên Karate-do lứa tuổi 13-14
Thành phố Hà Nội

Lựa chọn Test đánh giá hình thái, chức năng
cơ thể và thể lực chuyên môn của nam VĐV
Karate-do lứa tuổi 13-14 Thành phố Hà Nội
thông qua các bước: Tham khảo tài liệu, qua sát
sư phạm, phỏng vấn bằng phiếu hỏi trên diện
rộng, đồng thời sử dụng phương pháp toán học
thống kê để xác định độ tin cậy của test bằng
phương pháp test lặp lại và tính thông báo của
các test bằng tính tương quan thứ bậc giữa kết
quả lập test và thành tích thi đấu vòng tròn 1
lượt tính điểm theo luật hiện hành của VĐV. 

Kết quả thu được 12 test đủ tiêu chuẩn đánh
giá hình thái, chức năng cơ thể và trình độ thể
lực chuyên môn của nam VĐV Karate-do lứa
tuổi 13-14. Cụ thể: Để đánh giá hình thái, đề tài
lựa chọn được 04 Test: Chiều cao (cm), Cân
nặng (kg), Chỉ số độ dài tay (%) và chỉ số độ dài
chân (%); Để đánh giá chức năng cơ thể gồm:
Dung tích sống (l), Công năng tim (HW); Phản

xạ đơn (ms), Phản xạ phức (ms) và đánh giá thể
lực chuyên môn gồm: Đấm tốc độ 10s (lần), Đá
Maegeri 15s (lần), Đấm 2 đích đối diện cách
2,4m trong 30s (lần), Đá 2 đích đối diện cách
3m trong 20s (lần).

2. Diễn biến phát triển hình thái, chức
năng cơ thể và thể lực chuyên môn của
nam vận động viên Karate-do lứa tuổi 13-
14 sau 01 năm tập luyện

Để đánh giá diễn biến hình thái, chức năng
cơ thể và thể lực chuyên môn của nam VĐV
Karate-do lứa tuổi 13-14 sau 1 năm tập luyện,
chúng tôi tiến hành kiểm tra đặc điểm hình thái,
chức năng cơ thể và thể lực chuyên môn của
VĐV ở thời điểm trước theo dõi và sau 1 năm
tập luyện theo chương trình quy định của liên
đoàn Karate-do Hà Nội bằng 12 test đã lựa
chọn. Sau đó tiến hành tính nhịp tăng trưởng của
các test kiểm tra. Kết quả trình bày ở bảng 1.

Qua quan sát, ở tất cả các chỉ số, kết quả
kiểm tra thành tích của VĐV sau 1 năm tập
luyện đều tăng trưởng ở mức có sự khác biệt
mang ý nghĩa thống kê (P<0.05) ở cả 2 lứa tuổi
13 và 14.

Có thể thấy rõ hơn mức tăng trưởng của các
chỉ số: Hình thái, chức năng và TLCM của đối
tượng nghiên cứu qua biểu đồ 1.

Biểu đồ 1. Nhịp tăng trưởng các chỉ tiêu hình thái, chức năng cơ thể và TLCM 
của nam VĐV Karate-do lứa tuổi 13-14 sau 01 năm tập luyện

Qua bảng 1 và biểu đồ 1 cho thấy:
Sau 01 năm tập luyện, các chỉ tiêu hình thái,

chức năng cơ thể và TLCM đa số đều tăng
trưởng rõ rệt ở cả lứa tuổi 13 và 14 (thực chất
lúc này đã bước sang tuổi 14-15) nhưng mức

tăng trưởng khác nhau. Mức tăng trưởng cao
nhất là ở các chỉ số TLCM và ở lứa tuổi 13 mức
tăng cao hơn ở lứa tuổi 14. Các chỉ số biến đổi
ít nhất là chỉ số độ dài tay (%) và chỉ số độ dài
chân (%), cả 2 chỉ số này kết quả kiểm tra thời
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điểm trước và sau 1 năm tập luyện đều không
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0.05) ở
cả lứa tuổi 13 và 14. Điều này hoàn toàn phù
hợp với thực tế vì đây là chỉ số tương quan giữa
độ dài tay và chiều cao cơ thể, chỉ số này phụ
thuộc chính vào mức độ di truyền và là tỷ số
quan trọng trong tuyển chọn VĐV, ít cải thiện
được trong quá trình huấn luyện. Các chỉ số hình
thái biến đổi nhanh hơn các chỉ số chức năng và
lứa tuổi 14 phát triển nhanh hơn so với lứa tuổi
13. Vấn đề này hoàn toàn phù hợp với quy luật
tự nhiên. Trong các chỉ số hình thái thì Chỉ số
độ dài tay (%) và chỉ số độ dài chân (%) là chỉ
số tăng trưởng thấp hơn, chiều cao và cân nặng
của VĐV đều tăng, tuy nhiên mức tăng trưởng
của chỉ số cân nặng nhanh hơn chỉ số chiều cao.
Trong các chỉ số đánh giá chức năng tâm lý của
VĐV thì phản xạ đơn (ms) và phản xạ phức
(ms) là những chỉ số có mức độ tăng nhanh và
mức tăng trưởng ở VĐV lứa tuổi 13 tăng nhanh
hơn lứa tuổi 14.

Sau 1 năm tập luyện VĐV 13 tuổi thực chất
đã phát triển thành 14 tuổi và VĐV 14 tuổi thực
chất đã trở thành 15 tuổi. Khi so sánh kết quả
kiểm tra của các VĐV với kết quả kiểm tra của
các VĐV cùng lứa tuổi và giới tính ở một số
công trình nghiên cứu có liên quan cho thấy có
VĐV Karatedo lứa tuổi 13-14 Thành phố Hà
Nội có độ tăng trưởng thành tích tương đối tốt.

KEÁT LUAÄN 
Lựa chọn được 12 test đánh giá hình thái,

chức năng và TLCM của VĐV Karatedo lứa
tuổi 13-14 Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó,
đánh giá diễn biến hình thái, chức năng và thể
lực chuyên môn của VĐV sau 1 năm tập luyện.
Kết quả cho thấy:  

Sau 01 năm tập luyện, các chỉ số hình thái,
chức năng cơ thể và TLCM đều tăng trưởng rõ
rệt ở cả lứa tuổi 13 và 14 (thực chất lúc này đã
bước sang tuổi 14-15) nhưng mức tăng trưởng
khác nhau. 

Mức tăng trưởng cao nhất là ở các chỉ số
TLCM và biến đổi ít nhất là chỉ số chỉ số độ dài
tay (%) và chỉ số độ dài chân (%). 

Các chỉ số hình thái biến đổi nhanh hơn các
chỉ số chức năng và lứa tuổi 14 phát triển nhanh
hơn so với lứa tuổi 13. 

Trong các chỉ số đánh giá chức năng tâm lý
của VĐV thì phản xạ đơn (ms) và phản xạ phức
(ms) là những chỉ số có mức độ tăng nhanh và
mức tăng trưởng ở VĐV lứa tuổi 13 tăng nhanh
hơn lứa tuổi 14.
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